PHỤ LỤC I

TỔNG HỢP NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2019

(Kèm theo Nghị quyết số 195/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh Đồng Nai)
	ĐVT: Triệu đồng

	TT
	Nguồn vốn
	KH năm 2019 (theo NQ 159)
	Nội dung điều chỉnh
	KH năm 2019 sau điều chỉnh

	
	
	Tổng số
	Nguồn vốn NST
	Nguồn vốn NSH
	Nguồn vốn NST
	Nguồn vốn NSH
	Tổng số
	Nguồn vốn NST
	Nguồn vốn NSH

	A
	CÁC NGUỒN VỐN TRONG CÂN ĐỐI
	14.272.443
	11.169.212
	3.103.231
	(2.914.632)
	324.158 
	14.327.303
	10.899.914
	3.427.389

	I
	Vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương
	7.241.513
	4.138.282
	3.103.231
	(324.158)
	 
	7.241.513
	3.814.124
	3.427.389

	1 
	Vốn ngân sách tập trung
	4.190.987
	2.617.307
	1.573.680
	(1.133.158)
	 
	3.341.987
	1.484.149
	1.857.838

	1.1
	Ngân sách tỉnh
	2.701.331
	2.617.307
	 
	(1.133.158)
	 
	1.668.597
	1.484.149
	 

	a
	Hỗ trợ các dự án xã hội hóa, hỗ trợ có mục tiêu đối với các địa phương
	                -   
	 
	 
	 
	 
	               -   
	 
	 

	b
	Hoàn trả vốn ngân sách đã vay, tạm ứng (chi tiết theo PL IV)
	271.317
	       271.317 
	 
	124.085 
	 
	395.402
	       395.402 
	 

	c
	 Do UBND tỉnh trực tiếp giao chỉ tiêu 
	2.170.487
	    2.170.487 
	 
	(1.156.819)
	 
	1.013.668
	    1.013.668 
	 

	-
	Giảm nguồn NSTT các dự án do UBND tỉnh giao kế hoạch
	 
	 
	 
	(307.819)
	 
	 
	 
	 

	-
	Giảm nguồn NSTT do xử lý hụt thu 
	 
	 
	 
	(849.000)
	 
	 
	 
	 

	d
	Bổ sung nguồn vốn kết dư năm 2018
	259.527
	175.503
	84.024
	(100.424)
	100.424 
	259.527
	75.079
	184.448

	d.1
	Do UBND tỉnh giao chỉ tiêu kế hoạch
	175.503
	175.503
	 
	(100.424)
	 
	75.079
	75.079
	 

	d.2
	Hỗ trợ có mục tiêu cấp huyện (chi tiết theo PL V)
	84.024
	 
	84.024
	 
	100.424 
	184.448
	 
	184.448

	-
	Thành phố Biên Hòa
	 
	 
	        54.024 
	 
	 
	 
	 
	54.024

	-
	Huyện Tân Phú
	 
	 
	        30.000 
	 
	10.000 
	 
	 
	40.000

	-
	Huyện Trảng Bom
	 
	 
	 
	 
	90.424 
	 
	 
	90.424

	1.2
	 Hình thành nguồn vốn đầu tư phân cấp đối với cấp huyện
	1.489.656
	 
	1.489.656
	 
	183.734 
	1.673.390
	 
	1.673.390

	a
	Phân cấp cho UBND cấp huyện giao chỉ tiêu
	1.337.656
	                -   
	   1.337.656 
	 
	 
	1.337.656
	                 -   
	    1.337.656 

	b
	Hỗ trợ huyện Vĩnh Cửu hoàn thành tiêu chí nông thôn mới
	22.000
	 
	        22.000 
	 
	 
	22.000
	 
	         22.000 

	c
	Hỗ trợ các dự án xã hội hóa, hỗ trợ có mục tiêu đối với các địa phương
	130.000
	 
	      130.000 
	 
	 
	130.000
	 
	       130.000 

	d
	Hỗ trợ các dự án xã hội hóa (đợt 2)
	 
	 
	 
	 
	103.509 
	103.509
	 
	       103.509 

	đ
	Hỗ trợ có mục tiêu cho ngân sách cấp huyện (chi tiết theo PL IX)
	 
	 
	 
	 
	80.225 
	80.225
	 
	         80.225 

	2 
	Đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất
	1.500.000
	600.000
	900.000
	649.000
	 
	2.149.000
	1.249.000
	900.000

	2.1
	 Hình thành nguồn vốn đầu tư phân cấp đối với cấp huyện
	900.000
	 
	      900.000 
	 
	 
	900.000
	 
	       900.000 

	2.2
	Nguồn thu tiền sử dụng đất nộp quỹ 
	600.000
	600.000
	 
	 
	 
	1.249.000
	1.249.000
	 

	a
	Quỹ phát triển nhà
	150.000
	       150.000 
	 
	 
	 
	150.000
	       150.000 
	 

	b
	Quỹ phát triển đất
	450.000
	       450.000 
	 
	 
	 
	450.000
	       450.000 
	 

	2.3
	Do UBND tỉnh trực tiếp giao chỉ tiêu (từ nguồn tiền đấu giá đất trên địa bàn)
	 
	 
	 
	649.000 
	 
	649.000
	       649.000 
	 

	3 
	Đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết
	1.550.526
	920.975
	629.551
	160.000 
	40.000 
	1.750.526
	1.080.975
	669.551

	3.1
	 Do UBND tỉnh trực tiếp giao chỉ tiêu
	895.449
	       895.449 
	 
	(40.000)
	 
	855.449
	       855.449 
	 

	3.2
	Bổ sung nguồn vốn kết dư năm 2018
	65.526
	25.526
	40.000
	 
	 
	65.526
	25.526
	40.000

	a
	Do UBND tỉnh giao chỉ tiêu kế hoạch
	25.526
	25.526
	 
	 
	 
	25.526
	25.526
	 

	b
	Hỗ trợ cấp huyện đầu tư các dự án giáo dục (huyện Tân Phú, Thống Nhất, Xuân Lộc và thành phố Long Khánh: mỗi đơn vị 10 tỷ đồng)
	40.000
	 
	40.000
	 
	 
	40.000
	 
	40.000

	3.3
	Hỗ trợ cấp huyện đầu tư các dự án giáo dục - đợt 2 (huyện Tân Phú, Định Quán, Xuân Lộc, Thống Nhất mỗi đơn vị 10 tỷ đồng) 
	 
	 
	 
	 
	40.000 
	40.000
	 
	40.000

	3.4
	Hỗ trợ các dự án xã hội hóa, hỗ trợ có mục tiêu đối với các địa phương
	120.000
	 
	      120.000 
	 
	 
	120.000
	 
	       120.000 

	3.5
	Bù phần hụt cho cấp huyện khi tính theo Quyết định số 40/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
	80.551
	 
	        80.551 
	 
	 
	80.551
	 
	         80.551 

	3.6
	 Hình thành nguồn vốn đầu tư phân cấp đối với cấp huyện
	315.000
	 
	      315.000 
	 
	 
	315.000
	 
	       315.000 

	3.7
	Hỗ trợ đầu tư trường học quá tải học sinh
	74.000
	 
	        74.000 
	 
	 
	74.000
	 
	         74.000 

	3.8
	Bổ sung nguồn xổ số kiến thiết thu vượt năm 2018
	 
	 
	 
	200.000 
	 
	200.000
	       200.000 
	 

	II
	Vốn ngân sách Trung ương (vốn trong nước)
	40.930
	40.930
	 
	 
	 
	40.930
	40.930
	 

	II
	Vốn nước ngoài cấp phát từ ngân sách trung ương
	 
	 
	 
	 
	 
	54.860
	54.860
	 

	III
	Vốn Trái phiếu Chính phủ
	6.990.000
	    6.990.000 
	 
	 
	 
	6.990.000
	    6.990.000 
	 

	B
	CÁC NGUỒN VỐN KHÁC
	128.656
	128.656
	 
	 
	 
	128.656
	128.656
	 

	 
	Kết dư nguồn bổ sung từ nguồn cải cách tiền lương 2018
	128.656
	       128.656 
	 
	 
	 
	128.656
	       128.656 
	 


